
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II   GDCD9 - NĂM HỌC 2023 -2024 

Cấp độ 

 

 

 

Các  

chủ đề 

Nhận biết 

 

 

Thông hiểu 

 

 

Vận dụng  

Cộng 

Vận dụng Vận dụng 

cao 

 

TN TL TN TL TN TL TN TL  

Quyền và nghĩa vụ lao 

động của CD 

Lao động là 

gì? 

      
 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 

0.25 

2.5 

       1 

0.25 

2.5 

Quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong hôn nhân 

Xác định các 

hành vi vi 

phạm luật 

hôn nhân. 

     

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

0.5 

5 

       2 

0.5 

5 

Quyền tự do kinh doanh 

và nghĩa vụ đóng thuế 

- Quyền tự do 

kinh doanh là 

gì.- Mục đich 

của việc đóng 

thuế. 

      

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

0.5 

5 

       2 

0.5 

5 

Vi phạm pháp luật và trách 

nhiệm pháp lý của công dân 

 Xác định được hành 

vi vi phạm pháp luật. 

  
 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

5 

1.25 

12.5 

 

 4 

1 

10 

    
9 

2.25 

22.5 

Quyền tham gia quản lí 

Nhà nước. quản lí xã hội 

của công dân. 

Xác định 

được quyền 

tham gia 

QLNN, quản 

lí xã hội của 

CD 

Xác định những 

việc làm công dân 

tham gia vào quản 

lí nhà nước, quản lí 

xã hội. 

Giải quyết tình 

huống 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 

0.25 

2.5 

  1/2 

1 

20 

 1 

2 

20 

  2.5 

3.25 

32.5 

Nghiã vụ bảo vệ Tổ quốc Bảo vệ tổ 

quốc là gì. 

  Liên hệ bản 

thân NV 

bảo vệ Tổ 

quốc 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 

0.25 

2.5 

1/2 

1 

10 

     1/2 

1 

10 

2 

2.25 

22.5 

T.Số câu 

T.Số điểm 

Tỉ lệ 

13 

4.0 

40 

2 

3.0 

30 

1 

2 

20 

1 

1 

10 

18 

10.0 

100 

      



TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Họ tên HS: ………………………… 

Lớp: 9/ ………. 

Phòng thi.....SBD........         ĐỀ: A 

KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GDCD - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 

Điểm: 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) 

A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu ý trả lời đúng trong các câu sau đây. (1,5 đ) 

Câu 1: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã 

hội là hoạt động 

A. lao động  B. dịch vụ   C. trải nghiệm   D. hướng nghiệp 

Câu 2. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có quyền: 

A. Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.         B. Làm mọi cách để có lợi nhuận cao. 

C. Kinh doanh không cần phải xin phép.   D. Tự do lựa chọn mặt hàng nhưng phải theo quy định của pháp luật. 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây đã thể hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 

A. Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.   B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 

C. Tự ý chụp ảnh ở các khu vực quân sự.      D. Lười biếng trong học tập và lao động. 

Câu 4 : Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 

A. Đóng thuế là để xây dựng cơ quan nhà nước. 

B. Đóng thuế là để nhà nước chi tiêu cho những công việc chung. 

C. Đóng thuế là để xây dựng trường học. 

D. Đóng thuế là để xây dựng bệnh viện. 

Câu 5. Người nào dưới đây không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình? 

A. Người đủ 16 tuổi phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự. 

B. Những người mắc bệnh tâm thần phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự.  

C. Người mới 14 tuổi phạm tội tổ chức buôn bán ma tuý. 

D. Người cao tuổi phạm tội qui định trong Bộ luật Hình sự. 

Câu 6. Vì sao Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội? 

A. Để không ai bị phân biệt đối xử trong xã hội. 

B. Để công dân bảo vệ lợi ích của riêng cá nhân mình. 

C. Để công dân toàn quyền quyết định công việc của Nhà nước và xã hội. 

D. Để đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã 

hội. 

B. Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau sao 

cho phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. (0,5 đ) 

Các ý kiến về hôn nhân gia đình Trả lời 

 1. Nam chưa vợ, nữ chưa chồng có quyền chung sống với nhau như vợ chồng.  

 2. Người chồng phải là người có quyền quyết định những việc lớn trong gia đình thì mới có nề nếp.  

C. Hãy nối một ý ở cột trái A (hành vi) với một ý ở cột phải B (vi phạm pháp luật) sao cho tương ứng 

giữa mỗi việc làm với mỗi quyền và nghĩa vụ của công dân. (1 đ) 

A. Hành vi dưới đây hành vi nào vi phạm pháp luật B. Vi phạm pháp luật Cột nối 

1. Lê Thị Hoa đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới. 

2. Nam thường xuyên đi học trễ. 

3. Anh Bi điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không chịu đội 

mũ bảo hiểm. 

4. Nhà sách tự ý xuất bản và phổ biến tác phẩm mà chưa được sự đồng ý 

của tác giả. 

a. VP hình sự  

b. VP hành chính 

c. VP dân sự  

d. VP kỉ luật. 

 

1......... 

2 ........ 

3 ........ 

4......... 

II. TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM) 
Câu 1 ( 3 điểm): Thế nào là quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội? Em hãy nêu 4 việc công dân có 

thể làm để tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội. 

Câu 2 ( 2 điểm). Em hãy cho biết bảo vệ tổ quốc là gì. Học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường thực hiện nghĩa 

vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng cách nào? 

Câu 3 (2đ):  TÌNH HUỐNG: Đầu năm học mới, lớp 9G tổ chức Đại hội chi Đội, tất cả các Đội viên tham dự 

đầy đủ, duy chỉ có Hòa là không tham gia. Khi lớp trưởng hỏi lí do vì sao không tham dự? Hòa trả lời: Tớ 

không cần tham gia vì tớ không phải là cán sự lớp. 

      Hỏi: Em có đồng ý với cách trả lời của Hòa không? Vì sao? Nếu là lớp trưởng, em sẽ nói gì với Hòa? 

BÀI LÀM 
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ĐÁP ÁN GDCD – 9 

MÃ ĐỀ A 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):   

 A.  Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Ý đúng A D A B B D 

 B.      1 – S,     2 – S    (Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm) 

 C.      1 – A ;   2 – D;   3 – B;  4 - C            (Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm) 

II. TỰ LUẬN (7đ): 

 

Câu hỏi Đáp án Điểm 

Câu 1 

( 3 điểm) 

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân: 

- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội 

- Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, công việc 

chung của Nhà nước và xã hội 

Những việc công dân có thể làm để tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội. 

- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp và pháp luật. 

- Chất vấn các đại biểu quốc hội… 

- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái của các cơ quan quản lí nhà nước. 

- Bàn bạc quyết định chủ  trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. 

- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội. 

(học sinh trả lời theo lối diễn đạt riêng, nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa) 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

Câu 2 

(2 điểm) 

Bảo vệ tổ quốc là gì 

- Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

- Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Những việc HS cần làm để bảo vệ tổ quốc: 

- HS cần phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức,  

- Rèn luyện sức khỏe,  

- Luyện tập quân sự 

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú; 

- Tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia các 

hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương. 

( mỗi ý đúng 0.25 đ) 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

 

 

Câu 3 

( 2 điểm) 

* Em không đồng ý với cách trả lời của Hòa. Bởi vì Hòa là một Đội viên, là một thành 

viên trong lớp nên Hòa có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào Đội, phong 

trào của lớp. 

* Nếu là lớp trưởng, em sẽ nói với Hòa rằng: Bạn nên tham gia đầy đủ và nhiệt tình các 

hoạt động do nhà trường, Đoàn, Đội.... tổ chức, vì đó là quyền và nghĩa vụ của mỗi học 

sinh, mỗi Đội viên, chúng ta có tham gia nhiệt tình thì các phong trào chung mới đạt kết 

quả tốt đẹp được. (1 đ). 

(Câu 4: học sinh trả lời theo lối diễn đạt riêng, nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa) 

 

1  

 

 

1 
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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Họ tên HS: ………………………… 

Lớp: 9/ ………. 

Phòng thi.....SBD........         ĐỀ: B 

KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: GDCD - LỚP 9 

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề) 

Điểm: 

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) 

A. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu ý trả lời đúng duy nhất trong các câu sau đây. (1,5 đ) 

Câu 1: Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã 

hội là hoạt động 

A. lao động  B. dịch vụ   C. trải nghiệm   D. hướng nghiệp 

Câu 2: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào ? 

A. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.                         B. Quyền tụ do kinh doanh. 

C. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.                                          D. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây đã thể hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? 
A. Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.   B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. 

C. Tự ý chụp ảnh ở các khu vực quân sự.                D. Lười biếng trong học tập và lao động. 

Câu 4: Một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước 

để chi tiêu cho những công việc chung được gọi là? 

A. Tiền.   B. Sản vật.   C. Sản phẩm.    D. Thuế. 

Câu 5: Người phạm tội phải chấp hành biện pháp nào dưới đây? 

A. Nhắc nhở  B. Khiển trách   C. Cưỡng chế    D. Phê bình. 

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện quyên tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân? 

A. Bảo vệ mội trường.    B. Vượt khó trong học tập. 

C. Nộp thuế theo đúng quy định   D. Bầu cử đại biểu Quốc hội 

B. Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau sao 

cho phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. (0,5 đ) 

Các ý kiến về hôn nhân gia đình Trả lời 

 1. Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn cho con trong việc chọn bạn đời.  

 2. Nếu vợ chồng bình đẳng thì sẽ không có trật tự trong gia đình.  

C. Hãy nối một ý ở cột trái A (hành vi) với một ý ở cột phải B (vi phạm pháp luật) sao cho tương ứng 

giữa mỗi việc làm với mỗi quyền và nghĩa vụ của công dân. (1 đ) 

A. Hành vi dưới đây hành vi nào vi phạm pháp luật B. Vi phạm pháp luật Cột nối 

1. Bạn A 16 tuổi, điều khiển xe mô tô vào đường cấm. 

2. Nam thường xuyên đi học trễ. 

3. Trộm cắp tài sản. 

4. Ông H xây nhà lấn vào lối đi chung của các hộ khác. 

a. VP hình sự  

b. VP hành chính 

c. VP dân sự  

d. VP kỉ luật. 

1......... 

2 ........ 

3 ........ 

4......... 

II. TỰ LUẬN: ( 7 ĐIỂM) 
Câu 1 ( 3 điểm): Thế nào là quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội? Em hãy nêu 4 việc công dân có 

thể làm để tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội. 

Câu 2 ( 2 điểm). Em hãy cho biết bảo vệ tổ quốc là gì. Học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường thực hiện nghĩa 

vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng cách nào? 

Câu 3 (2đ):  TÌNH HUỐNG: Đầu năm học mới, lớp 9G tổ chức Đại hội chi Đội, tất cả các Đội viên tham dự 

đầy đủ, duy chỉ có Hòa là không tham gia. Khi lớp trưởng hỏi lí do vì sao không tham dự? Hòa trả lời: Tớ 

không cần tham gia vì tớ không phải là cán sự lớp. 

      Hỏi: Em có đồng ý với cách trả lời của Hòa không? Vì sao? Nếu là lớp trưởng, em sẽ nói gì với Hòa? 

BÀI LÀM 
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ĐÁP ÁN GDCD – 9 

MÃ ĐỀ B 

 

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):   

 A.  Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Ý đúng A B A D C D 

 B.      1 – Đ,     2 – S    (Mỗi ý trả lời đúng được 0,25 điểm) 

 C.      1 – B ;   2 – D;   3 – A;  4 - C            (Mỗi ý nối đúng được 0,25 điểm) 

II. TỰ LUẬN (7đ): 

 

Câu hỏi Đáp án Điểm 

Câu 1 

( 3 điểm) 

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân: 

- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội 

- Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, công việc 

chung của Nhà nước và xã hội 

Những việc công dân có thể làm để tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội. 

- Tham gia , góp ý kiến xây dựng hiến pháp và pháp luật. 

- Chất vấn các đại biểu quốc hội… 

- Tố cáo khiếu nại những việc làm sai trái của các cơ quan quản lí nhà nước. 

- Bàn bạc quyết định chủ  trương xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. 

- Xây dựng các quy ước của xã thôn về nếp sống văn minh và chống các tệ nạn xã hội. 

(học sinh trả lời theo lối diễn đạt riêng, nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa) 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

Câu 2 

(2 điểm) 

Bảo vệ tổ quốc là gì 

- Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. 

- Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Những việc HS cần làm để bảo vệ tổ quốc: 

- HS cần phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức,  

- Rèn luyện sức khỏe,  

- Luyện tập quân sự 

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường học và nơi cư trú; 

- Tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham gia các 

hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương. 

( mỗi ý đúng 0.25 đ) 

 

0.5 

0.5 

 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

 

 

Câu 3 

( 2 điểm) 

* Em không đồng ý với cách trả lời của Hòa. Bởi vì Hòa là một Đội viên, là một thành 

viên trong lớp nên Hòa có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng phong trào Đội, phong 

trào của lớp. 

* Nếu là lớp trưởng, em sẽ nói với Hòa rằng: Bạn nên tham gia đầy đủ và nhiệt tình các 

hoạt động do nhà trường, Đoàn, Đội.... tổ chức, vì đó là quyền và nghĩa vụ của mỗi học 

sinh, mỗi Đội viên, chúng ta có tham gia nhiệt tình thì các phong trào chung mới đạt kết 

quả tốt đẹp được. (1 đ). 

(Câu 4: học sinh trả lời theo lối diễn đạt riêng, nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa) 

 

1  

 

 

1 

 

 

---------------//---------------- 

 


